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SỐ PHẦN MOC3022SR2VM

NHÀ CHẾ TẠO AMI Semiconductor / ON Semiconductor

SỰ MIÊU TẢ OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 81841 pcs

BẢNG DỮLIỆU

ĐƯỜNG KÍNH TRỤC (MM) No

ĐIỆN ÁP - NHÀ TẮT 400V

ĐIỆN ÁP - CÁCH LY 4170Vrms

ĐIỆN ÁP - CHUYỂN TIẾP (VF) (TYP) 1.15V

TURN ON TIME -

GÓI THIẾT BỊ NHÀ CUNG CẤP 6-SMD

DẠNG TĨNH / DT (TỐI THIỂU) -

LOẠT -

BAO BÌ Original-Reel®

GÓI / CASE 6-SMD, Gull Wing

LOẠI ĐẦU RA Triac

VÀI CÁI TÊN KHÁC MOC3022SR2VMDKR

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -40°C ~ 85°C

SỐ KÊNH 1

GẮN LOẠI Surface Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

MIÊU TẢ CỤ THỂ Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel 6-SMD

HIỆN TẠI - LED TRIGGER (IFT) (MAX) 10mA

HIỆN TẠI - HOLD (IH) 100µA (Typ)

HIỆN TẠI - CHUYỂN TIẾP DC (NẾU) (TỐI ĐA) 60mA

APPROVALS IEC/EN/DIN, UL

MOC3022SR2VM
Số Phần: MOC3022SR2VM

Nhà sản xuất / Thương hiệu: AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Mô tả Sản phẩm OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 81841 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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MOC3022S

Nhà sản xuất của:  Lite-On, Inc.

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD
Trong kho:  167614 pcs

RFQ

MOC3022TM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP
Trong kho:  5838 pcs

RFQ

MOC3022M_F132

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP
Trong kho:  4848 pcs

RFQ

MOC3022TVM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP
Trong kho:  96488 pcs

RFQ

MOC3022SM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD
Trong kho:  89333 pcs

RFQ

MOC3022S-TA1

Nhà sản xuất của:  Lite-On, Inc.

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD
Trong kho:  137205 pcs

RFQ

MOC3022S-TA

Nhà sản xuất của:  Lite-On, Inc.

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD
Trong kho:  608522 pcs

RFQ

MOC3022VM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP
Trong kho:  130971 pcs

RFQ

MOC3022SVM

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD
Trong kho:  5629 pcs

RFQ

MOC3022XSM

Nhà sản xuất của:  Isocom Components

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6SMD
Trong kho:  99108 pcs

RFQ

MOC3022SR2M

Nhà sản xuất của:  AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD
Trong kho:  258773 pcs

RFQ

MOC3022X

Nhà sản xuất của:  Isocom Components

Sự miêu tả:  OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP
Trong kho:  121231 pcs

RFQ
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